
STT Trường THCS DT SBD Họ Đệm Tên GT Ngày sinh HSG Huyện HSG Tỉnh Lớp
1 THCS Liên Sơn Kinh 170090 Nguyễn Ngọc Cường Nam 31/12/2006 A13
2 THCS Liên Sơn Kinh 170104 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 03/11/2006 A3
3 THCS Liên Sơn Kinh 170171 Nguyễn Thu Hà Nữ 09/12/2006 A3
4 THCS Liên Sơn Kinh 170295 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 17/10/2005 A9
5 THCS Liên Sơn Kinh 170312 Trương Thành Hưng Nam 05/02/2006 A3
6 THCS Liên Sơn Kinh 170327 Nhữ Thị Hướng Nữ 23/02/2006 2 - môn Địa 3 - môn Địa A5
7 THCS Liên Sơn Kinh 170341 Hà Danh Khoa Nam 22/10/2006 4 - môn Hóa A1
8 THCS Liên Sơn Kinh 170375 Dương Huyền Linh Nữ 20/10/2006 A5
9 THCS Liên Sơn Kinh 170388 Nguyễn Hà Linh Nữ 23/11/2006 A3

10 THCS Liên Sơn Kinh 170402 Nguyễn Thùy Linh Nữ 12/03/2006 A5
11 THCS Liên Sơn Kinh 170404 Thân Mai Linh Nữ 31/07/2006 4 - môn Văn A9
12 THCS Liên Sơn Kinh 170439 Nguyễn Đức Mạnh Nam 14/03/2006 A3
13 THCS Liên Sơn Kinh 170459 Nguyễn Thế Nam Nam 16/12/2006 A2
14 THCS Liên Sơn Kinh 170473 Bùi Trọng Nghĩa Nam 06/02/2006 A6
15 THCS Liên Sơn Kinh 170486 Cao Thủy Nguyên Nữ 22/04/2006 A7
16 THCS Liên Sơn Kinh 170488 Nguyễn Thị Tâm Nguyên Nữ 19/08/2006 4 - môn Văn A1
17 THCS Liên Sơn Kinh 170490 Trương Thảo Nguyên Nữ 16/03/2006 3 - môn Toán A1
18 THCS Liên Sơn Kinh 170524 Lê Minh Phương Nữ 18/10/2006 A2
19 THCS Liên Sơn Kinh 170541 Vũ Minh Quân Nam 26/10/2006 A1
20 THCS Liên Sơn Kinh 170545 Lưu Thị Lệ Quyên Nữ 03/09/2006 A12
21 THCS Liên Sơn Kinh 170561 Phan Xuân Sơn Nam 29/10/2006 A1
22 THCS Liên Sơn Kinh 170587 Lương Diệu Thảo Nữ 18/11/2006 A11
23 THCS Liên Sơn Kinh 170683 Nguyễn Việt Tú Nam 05/07/2006 A2
24 THCS Liên Sơn Nùng 170687 Hoàng Anh Tuấn Nam 13/05/2006 A4
25 THCS Liên Sơn Kinh 170729 Nguyễn Văn Vịnh Nam 23/11/2006 A6
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